
   1. Khu vực I:

Từ Đến

I Xã Xuân Thọ

1 Mặt tiền quốc lộ 20 Trọn đường 3 504

II Xã Xuân Trường

1 Mặt tiền quốc lộ 20
Giáp ranh Xã Xuân

Thọ
Ngã ba Xuân Sơn 3 420

2 Mặt tiền quốc lộ 20 Ngã ba Xuân Sơn Trạm y tế Xã 3 483

3 Mặt tiền quốc lộ 20 Trạm y tế Xã Đầu cầu 3 588

4 Mặt tiền quốc lộ 20 Đầu cầu
Ngã ba Trường 

Sơn
3 420

5 Mặt tiền quốc lộ 20 Ngã ba Trường Sơn 
Giáp ranh Xã Trạm

Hành
3 420

III Xã Trạm Hành

1 Mặt tiền quốc lộ 20
Ngã ba Thôn Trường

Thọ

Hết điểm Công 

nghiệp Phát Chi 
3 483

2 Mặt tiền quốc lộ 20 Đoạn còn lại 3 420

IV Xã Tà Nung

1 Đường vào Tà Nung

Ngã ba đường vào

Ban quản lý rừng Tà

Nung

Cuối đèo Tà Nung 3 400

2
Dọc 2 bên đường vào 

Xã Tà Nung
Cuối đèo Tà Nung

Đầu đường vào

Thôn 6
4 420

3
Dọc 2 bên đường vào 

Xã Tà Nung

Đầu đường vào

Thôn 6 

Hồ Tà Nung (Hồ Bà

Đảm), hết thửa 326
4 525

4
Dọc 2 bên đường vào 

Xã Tà Nung

Hồ Tà Nung (Hồ Bà

Đảm), hết thửa 326

Cầu Cam Ly

Thượng
4 420

II. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

                                                                                         Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

2. Khu Vực II: Áp dụng cho các lô đất không thuộc khu vực I; nằm ven các trục đường

giao thông liên thôn, tiếp giáp với các khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và du

lịch, khu du lịch. Đơn giá tính bằng 80% đơn giá cùng vùng, cùng địa bàn khu vực I.

Số 

TT
Tên đường

Đọan đường Loại 

đường 

phố

Đơn giá
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3. Khu vực III: Những vị trí còn lại (không thuộc khu vực I và khu vực II) trên địa bàn

xã. Đơn giá tính bằng  70% đơn giá cùng vùng, cùng địa bàn khu vực I.
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